
STT MÃ HÀNG QUY CÁCH ĐƠN GIÁ 1.5mm ĐƠN GIÁ 1.2mm
I/.
1 3215 300H * 200W * 150D Call 306,000                          
2 3315 300H * 300W * 150D Call 334,000                          
3 4315 400H * 300W * 150D Call 418,000                          
4 4321 400H * 300W * 210D Call 460,000                          
5 4421 400H * 400W * 210D Call 542,000                          
6 5315 500H * 300W * 150D Call 487,000                          
7 5321 500H * 300W * 210D Call 515,000                          
8 5421 500H * 400W * 210D Call 572,000                          
9 5521 500H * 500W * 210D Call 780,000                          
10 6421 600H * 400W * 210D Call 667,000                          
11 6425 600H * 400W * 250D Call 709,000                          
12 6521 600H * 500W * 210D Call 782,000                          
13 6525 600H * 500W * 250D Call 820,000                          
14 6621 600H * 600W * 210D Call 853,000                          
15 7521 700H * 500W * 210D Call 890,000                          
16 7525 700H * 500W * 250D Call 932,000                          
17 8621 800H * 600W * 210D Call 1,142,000                       
18 8625 800H * 600W * 250D Call 1,187,000                       
19 8630 800H * 600W * 300D Call 1,265,000                       
20 10821 1000H * 800W * 210D Call 1,723,000                       
21 10825 1000H * 800W * 250D Call 1,840,000                       
22 10830 1000H * 800W * 300D Call 1,978,000                       
23 10835 1000H * 800W * 350D Call 2,130,000                       
24 12830 1200H * 800W * 300D Call 2,346,000                       
25 12835 1200H * 800W * 350D Call 2,413,000                       
II/. ĐƠN GIÁ 0.8mm ĐƠN GIÁ 1.2mm
1 40K 600H*400W*300D 1,210,000                 
2 60K 600H * 500W * 400D 1,582,000                 1,835,000                       
3 80K 700H * 600W * 400D 2,024,000                 2,277,000                       
4 120K 890H * 600W * 420D 2,404,000                 2,657,000                       
5 200K08 1170H* 800W * 400D 3,228,000                 3,922,000                       
6 300K12 1600H * 800W * 500D 5,440,000                       
7 400K12 1700H * 800W * 700D 6,578,000                       

               COÂNG TY TNHH TM - KYÕ THUAÄT ÑIEÄN THAÙI DÖÔNG (THADECO)
                   Ñòa Chæ : 541/1A Kha Vaïn Caân, Khu Phoá 6, P. Linh Ñoâng, Tp. Thuû Ñöùc. Tp HCM

Tel: 0916 604 609    -     0916 804 808
              Website: http//: www.dienthaiduong.com.vn - Email: sale.dienthaiduong@gmail.com

 Chân thành cám ơn sự quan tâm của Quý Công Ty đến các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi xin gởi đến Quý 
Công Ty Bảng Giá Vỏ Tủ Điện như sau : 

BẢNG GIÁ VỎ TỦ ĐIỆN
( Áp dụng ngày 03/2022 )

VỎ TỦ TỤ BÙ :

VỎ TỦ KÍN NƯỚC :



* Ghi chú : Ngoài ra công ty chúng tôi còn nhận gia công, sản xuất theo quy cách, yêu cầu và thiết kế của Quý Khách.
1/. Hàng thường xuyên có sẵn ( tùy theo thời điểm ).
2/. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT và vận chuyển 
3/. Địa điểm giao hàng : theo thỏa thuận
4. Liên hệ: Phòng Kinh Doanh: 0916.604.609 - 0916.804.808

* Ghi chú:  Đơn Giá có thể thay đổi theo thị trường mà không thông báo trước !

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN VÀ KÍNH MONG SỰ HỢP TÁC THÀNH CÔNG !






